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UBND PHUONG AN KHE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG MAM NON HONG PAO Pic 1ap - Tw do - Hanh phiic
QUY CHE

THU'C HIEN DAN CHU TRONG NHA TRUONG
NAM HOQC 2025-2026
( Ban hanh kém theo Quyét dinh s6:  /OP-MNHD ngay 23 thang 09 nam 2025
cia trurong mam non Hong Pado)

Can ctr Luat sb 10/2Q22/QH15 ngay 14 thang 12 nam 2022 vé Luat thuc
hién dan chu & co s&; Luat s6 97/2025/QH15.

Can cur Véq cac nhiém vu nam hoc 2025 — 2026 va tinh hinh thuc té cua nha
truong, truong mam non Hong Dao xay dung Quy ché thyc hién dan chu dan trong
nha truong nam hoc 2025 - 2026. Cu thé nhu sau:

PHAN 1
THU'C HIEN DAN CHU TRONG HOAT PONG CUA NHA TRUONG
Chuong I: NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Muc dich viéc thyc hién dan chi trong nha truong.

1. Thyuc hién dan chu trong nha truong nham thuc hién t6t nhat, ¢ hiéu qua
nhit nhimg diéu Luat gido duc quy dinh theo phwong cham “Ddn biét, déin lam,
ddn ban, ddn kiém tra, dan gidm sdt, dan thy hwéng” trong cic hoat dong cua nha
truong, thong qua cac hinh thirc dan chu truc tiép, dan chu dai dién, dam bao cho
cong dan, co quan, t6 chirc dugc quyén giam sat, kiém tra, dong gop ¥ kién tham
gia xay dung su nghiép gido duc, lam cho gido duc thuc sy 1a cua dan, do dan va vi
dan.

2. Bdo dam cong khai, minh bach trong hoat dong va trach nhi¢m giai trinh
cia ngudi dimg dau, gop phan xdy dung né nép, trat tu, ky cuong trong moi hoat
dong cua nha trudong, ngan chan cac hién tugng ti€u cuc va té nan xa hoi, thuc hién
nhiém vu gido duc phi hop véi dudng 16i, chu truong cua Pang va phap luat cua
Nha nude.

Piéu 2. Nguyén tic thwe hién din chii trong nha truong.

1. Bdo dam quyén cua cong dan, can bo, vién chuc, nguodi lao dong duoc
biét, tham giay kién, quyét dinh va kiém tra, giam sat viéc thuc hién dan chu ¢ co
SO.

2. Bao dam sy lanh dao cta Pang, quan 1y cua Nha nude, vai trd nong cot
ctia céc td chire chinh trj - x4 hoi trong thuc hién dan chu & co s6.

3. Thyc hién dan cha ¢ trudng hoc trong khuon khod Hién phap va phéap luat;
bao dam trat tu, ky cuong, khong can tré hoat dong binh thudng cua nha truong.

4. Bao vé loi ich cua Nha nudc, quyén va loi ich hop phap ciia nha truong,
ca nhan.
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5. Bdo dam cong khai, minh bach, ting cudng trdch nhi¢m giai trinh trong
qua trinh thuc hién dan chu & co so.

6. Ton trong y kién dong gop ciia can bo, vién chirc va nguoi lao dong, kip
thoi giai quyét kién nghi, phan 4nh ctia Nhan dan.

Diéu 3. Pham vi thue hi¢n.

1.Cong dan la can bg, vién chirc, ngudi lao dong thuc hién dan chu tai nha
truong noi minh cong tac.

2. Cong dan la nguoi lao dong thuc hién dan chu tai td chirc co st dung lao
d6ng noi minh c6 giao két hop ddng lao dong. Truong hop to chic 6 sir dung lao
dong c6 don vi truc thudc thi viéc thuc hién dan chu tai don vi truc thudc thuc hi¢n
theo quy dinh tai diéu 1¢, ndi quy, quy dinh, quy ché cua t6 chirc ¢ sir dung lao
dong va phap luat c6 1ién quan.

Diéu 4. Quyén ctia CBVCNLD trong thyuc hién dan chu & trudng hoc

1. Pugc cong khai thong tin va yéu cau cung cap thong tin ddy du, chinh
xac, kip thoi theo quy dinh cua phap luat.

2. Pé xuit sang kién, tham gia ¥ kién, ban va quyét dinh d6i voi cac noi
dung thuc hién dan chu ¢ co s& theo quy dinh ctia Luat nay va quy dinh khac cua
phap luét c6 lién quan.

3. Kiém tra, giam sat, kién nghi, phan anh, khiéu nai, t6 cdo, khoi kién d6i
v6i cac quyét dinh, hanh vi vi pham phap luat vé thuc hién dan cha & co s6 theo
quy dinh cua phép luat.

4. Pugc cong nhan, tén trong, bao vé va bao dam quyén, loi ich hop phap
trong thuc hién dan chu ¢ co s¢ theo quy dinh cta phép luat.

Piéu 5. Nghia vu ctia cong dan trong thuc hién dan chu & co sé

1. Tuan thu quy dinh ctua phap luat vé thuc hién dan chi & co s6.

2. Tham gia ¥ kién vé cac nodi dung duoc dua ra ldy ¥ kién & co sé theo quy
dinh ctua Luat nay va quy dinh khac cua phép luat c6 lién quan.

3. Chap hanh quyét dinh ctia cong ddng dan cu, chinh quyén dia phuong, co
quan, don vi, td chirc ¢o st dung lao dong.

4. Kip thoi kién nghi, phan anh, t6 cao dén co quan c6 tham quyén khi phat
hién hanh vi vi pham phap luat vé thyc hién dan chi & co 6.

5. Ton trong va bdo dam trat tu, an toan xa hoi, loi ich cia Nha nudc, quyén
va loi ich hop phép cua t6 chirc, ca nhan.

Piéu 6. Quyén thu hudng cia cong dan

1. Pugc Nha nudc va phap luat cong nhén, ton trong, bao vé, bao dam thyuc
hién quyén con ngudi, quyén cong dan vé chinh tri, dan sy, kinh té, vin hoa, xi
hoi. Puoc bao dam thuc hién cic quyén vé thuc hién dan chi & co s theo quy
dinh cua Luat nay va quy dinh khac cua phép luat co6 lién quan.

2. Puoc thong tin dy du, kip thoi vé cac quyén va loi ich hop phap, chinh
sach an sinh xa hoi, phtic 1oi x4 hoi theo quy dinh ctia phap luat va quyét dinh cua
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chinh quyén dia phuong, co quan, don vi, t6 chitc & noi minh cu tra, cong tac, lam
viéc.

3. Pugc thu huong thanh qua ddi méi, phat trién kinh té - xa hoi, ché d6 an
sinh x4 hoi, sy an toan, on dinh cta dat nudce, cua dia phuong, co quan, don vi, td
chtrc c6 sir dung lao dong va két qua thyc hi¢n dan chi ¢ noi minh cu tra, cong tac,
lam viéc.

4. Pugc tao diéu kién dé tham gia hoc tap, cong tac, lao dong, san xuét, kinh
doanh, cai thién va nang cao doi séng vat chét, tinh than cta ban than, gia dinh va
cong dong.

Piéu 7. Cac bién phap bao dam thyc hién dan chu ¢ co s¢

1. Bi dudng nang cao nang luc chuyén mon, nghiép vu cho nguoi duoc
giao nhiém vu t6 chtrc thyc hién phap luat vé thue hién dan chua & co s6.

2. Tang cudng cong tac thong tin, tuyén truyén, pho b1en giao duc phap luat
vé thuc hién dan chu ¢ co sé; nang cao nhén thirc cong dong vé viée bao dam thuc
hién dan chu ¢ co so.

3. Nang cao trach nhi€m cua céac co quan, don vi, td chire, vai tro néu guong
cua nguoi dung dau, can bo lanh dao, quan ly, dang vién, can bg, cong chuc, vién
chire, ngudi hoat dong khong chuyén trach & cap xa, ¢ thon, to dan phd trong viée
thue hién dan chu va bao dam thuc hién dan chu & co sé; léy muc do thuc hién dan
chu & co 8¢ cia chinh quyén dia phuong cip x4, co quan, don vi, to chic 1am cin
ctr danh gia két qua thuc hién nhiém vu.

4. Kip thoi biéu duong, khen thuéng cac guong dién hinh, c6 nhiéu thanh
tich trong vi¢c phat huy va t6 chtrc thue hién tét dan chu & co s6; phat hién va xi
Iy nghiém co quan, don vi, td chuc, ca nhan vi pham phép luat vé thuc hién dan
chu O co sé.

5. HOb tro, khuyén khich trng dung cong nghé thong tin, khoa hoc - ky thuét,
trang bi phuong tién k¥ thuat va bao dam cac diéu kién can thiét khac cho viéc to
chtrc thuc hién dan chu & co sd phu hop véi tién trinh x4y dung chinh quyén dién
tr, chinh quyén s6, x3 hoi sb.

Piéu 8. Cac hanh vi bj nghiém cAm trong thuc hién dan chu & co so

1. Gay kho khan, phién ha hodc can trd, de doa cong dan thuc hién dan chi
0 cO sO.

2. Bao che, can trd, tru dap hodc thleu trach nhiém trong viéc giai quyét kién
nghi, khiéu nai, t6 cao; tiét 10 thong tin vé ngudi td cao, nguoi cung cap thong tin
v€ hanh vi vi pham c6 lién quan dén viéc thuc hién dan chi & co s6.

3. Loi dung viéc thyc hién dan chu ¢ co so dé thuc hién hanh vi xam pham
an ninh quéc gia, trat tu, an toan xa hdi, xam pham loi ich cua Nha nudc, quyén,
loi ich hop phap cua to chirc, ca nhén.

4. Loi dung viéc thuc hién dan cha ¢ co so dé xuyén tac, vu khéng, gay mau
thuan, kich dong bao luc, phan biét vung, mién, gio1 tinh, ton gido, dan toc, gay
thiét hai cho ca nhan, co quan, don vi, t chue.
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5. Gia mao giéy to, gian lan hodc dung thu doan khac dé lam sai 1éch két qua
ban, quyét dinh, tham gia ¥ kién ctia cong dan.

Piéu 9. XU 1y vi pham phéap luat vé thuc hién dan chi & co s6

1. C4 nhan c6 hanh vi vi pham phap luat vé thuc hién dan cha ¢ co sé thi tiy
theo tinh chat, mic do vi pham ma bi xtr phat vi pham hanh chinh, &p dung bi¢n
phap xu 1y hanh chinh hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy; néu gdy thiét hai thi
phai bdi thudng theo quy dinh cua phap lut.

2. T6 chtrc vi pham quy dinh ctia Lut nay va quy dinh khac cta phap luat
co lién quan dén thuc hién dan chu & co s6 thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham
ma bi xtr phat vi pham hanh chinh; néu gay thiét hai thi phai boi thuong theo quy
dinh cua phap luat.

3. Can bo, cong chtrc, vién chire 191 dung chuc vu, quyén han vi pham quy
dinh ctia Luat ndy, xAm pham loi ich cia Nha nudc, quyén va loi ich hop phép cua
t6 churc, c4 nhan thi tuy theo tinh chat, mac d6 vi pham ma bi xtr 1y ky luat hoac bi
truy ctru trach nhiém hinh su; néu gy thiét hai thi phai boi thudng, bdi hoan theo
quy dinh cua phép luat.

4. Viéc xtr phat vi pham hanh chinh, xu 1y ky luat ddi v&i cac hanh vi vi
pham phap luat vé thuc hién dan chu & co s& thuc hién theo quy dinh cua Chinh
phu.

Chuong I1
THU'C HIEN DAN CHU TRONG NOI BQO CUA NHA TRUONG
Muc 1:
CONG KHAI THONG TIN

Piéu 10. Nhirng ndi dung phai cong khai Trir cac thong tin thudc bi mat nha
nuodc, bi mat cong tac hodc thong tin chua dugc cong khai theo quy dinh cua phap
luat, Hi€u trudng nahf truong phai cong khai trong ndi bd nha truong cac ndi dung
sau day:

1. Chu trwong, chinh sach ctua Pang va phap luat ciia Nha nudc lién quan dén
t6 chirc va hoat dong cua nha truong;

2. Ké hoach cong tac hang nam, hang quy, hang thang cua nha trudng;

3. Sé liéu, bao cao thuyét minh du toan ngan sach nha nudc da dugc cap ¢
tham quyén quyet dinh va cac ngudn tai chinh khéc; tinh hinh thuc hién dy toan
ngan sach va quyét toan ngan sach hang nam ciia co quan, don vi; két qua thuc
hién cac kién nghi cua Kiém toan nha nuéc (néu co);

4. Tiéu chuan, dinh muc, tht tuc hanh chinh vé tai san cong; tinh hinh dau tu
xdy dung, mua sdm, giao, thué, str dung, thu hoi, diéu chuyén, chuyén doi cong
nang, ban, thanh 1y, tiéu hiiy va hinh thirc xtr 1y khac d6i vai tai san cong; tinh hinh
khai thac nguon lyc tai chinh tir tai san cong duoc giao quan 1y, st dung;

5. Nguyén tic, tiéu chi, dinh mirc phan bd von dau tu cong; nguyén tic, tiéu
chi, can ctr x4c dinh danh muc du 4n trong ké hoach dau tu cong trung han va hang
nim; ké hoach, chuong trinh dau tu céng cta co quan, don vi, vén bd tri theo timg
nam, tién do thuc hién va gidl ngan von chuong trinh dau tu cong; ké hoach phan
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bd vén dau tu cong trung han va hang ndm gém danh muc dy 4n va mutc von dau
tu cong cho timg du &n; tinh hinh huy dong cac ngudn luc va ngudn von khac tham
gia thyc hién du an dau tu cong; tinh hinh va két qua thuc hién ké hoach, chuong
trinh, du an; tién do thuc hién va giai ngan cua du an; két qua nghiém thu, danh gia
chuong trinh, dy an; quyét todn von dau tu cong;

6. Viéc tuyen dung, tlep nhan, dao tao, boi dudng, diéu dong, bo nhiém, bd
nhiém lai, luan chuyén, biét phai, tir chirc, mién nhiém, quy hoach, chuyén doi vi
tri cong tac; hop dong lam viéc, thay doi chirc danh nghé nghiép, thay doi vi tri
viéc 1am, cham dut hop dong 1am viéc; di cong tac nudc ngoai; giai quyét ché do,
nang bac luong, nang ngach, danh gia, xép loai can b, vién chirc, nguoi lao dong;
khen thudng, ky luat, thoi viéc, nghi huu ddi v6i can b, vién chic, nguoi lao
dong; cac dé an, du an, chuong trinh, ké hoach va viéc xay dung cdc van ban quy
pham phép luat cua nha truong;

7. Két luan cta cip c6 tham quyén vé vu viéc tiéu cuc, tham nhiing, lang phi
trong co quan, don vi; ban ké khai tai san, thu nhap cua nguoi cé nghia vu phai ké
khai theo quy dinh cua phap luat;

8. Két qua thanh tra, kiém tra, giai quyét khiéu nai, to cdo, kién nghi trong ndi1
b nha truong;

9. Noi quy, quy ché, quy dinh cua nha trudng; quy tic Gng xir clia nguoi co
chtrc vu, quyén han trong nha truong;

10. Két qua tong hop y kién va giai trinh, tiép thu y kién cua can bo, cong
chtrc, vién chirc, nguoi lao dong vé nhitng ndi dung can b, vién chirc, ngudi lao
dong tham gia y kién quy dinh tai Pidu 53 cta Luat 10/2022/QH15;

11. Vin ban chi dao, diéu hanh cia co quan quan 1y cip trén lién quan dén
hoat dong ctia nha truong;

12. N6i dung khac theo quy dinh ctia phap ludt va quy ché thyc hién dan chu
cua nha truong.

Piéu 11: Hinh thic va thoi diém cong khai thong tin.

1. Céc hinh thic cong khai thong tin bao gdm:

a) Niém yét thong tin;

b) Thong bao qua hé thong thong tin ndi bd hodc ding tai trén cong théng tin
dién tir, trang thong tin dién tir cua nha trudong;

c) Thong bao tai hoi nghi can bg, cong chirc, vién chiic, nguoi lao dong ctuia
nha truong;

d) Thong bao bang vin ban dén toan thé can b, cong chirc, vién chirc, ngudi
lao dong tai nha truong;

d) Théng qua ngudi phy trach cac bo phin cua nha truong dé thong bao dén
can bg, cong chtrc, vién chuc, nguoi lao dong;

e) Thong bao bang vin ban dén to chie dang, Ban Chap hanh Cong doan nha
truong dé thong bao dén can b9, cong chtrc, vién churc, nguoi lao dong;
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g) Céc hinh thirc khac theo quy dinh cua phap luat va quy ché thuc hién dan
chu cua co quan, don vi.

2. NOi dung thong tin quy dinh tai Piéu 4 cua Quy ché nay phai duoc cong
khai cham nhat 1a 05 ngay lam viéc ké tir ngay co quyét dinh, vin ban cua co quan

c¢6 thim quyén vé ndi dung can cong khai, trir trudng hop phap lut c6 quy dinh
khac.

Piéu 12. Trach nhiém t6 chirc thuc hién viéc cong khai thong tin.

1. Truong hop co quan, don vi da co trang thong tin dién tir nd1 by hoac h¢
théng thong tin dién tir no1 bo thi Hi€u trudng co6 trach nhiém t6 churc dang tai cac
thong tin quy dinh tai Diéu 4 ctia Quy ché nay trén trang thong tin dién tir ndi bo
hoac hé théng thong tin dién tr ndi bd it nhét 1a 20 ngay lién tuc ké tir ngay bt dau
dang tin hoac gui thong tin, trir truong hop phap luat co6 quy dinh khac.

2. Trudong hop trang thong tin dién tr ndi bd hoic hé théng thong tin dién tir
noi bo bi hu hong thi nguoi ding dau co quan, don vi c¢6 trach nhiém to chirc niém
yét cac thong tin quy dinh tai Diéu 4 cua QC nay tai noi lam viéc, bd phén co lién
quan tryc tiép it nhat 1a 20 ngay lién tuc ké tir ngay niém yét, trir truong hop da s
dung hinh thtic thong bao bang vin ban dén toan thé can bg, cong chire, vién chirc,
nguodi lao dong tai co quan, don vi hoac phap luat c6 quy dinh khac.

3. Cung v6i viée thyc hién cong khai thong tin bang cac hinh thic quy dinh
tai khoan 1 va khoan 2 Diéu nay, can cu vao dac diém, tinh chit hoat dong va noi
dung can cong khai, ngudi dung dau co quan, don vi c6 thé quyét dinh lya chon
thém céc hinh thirc cong khai khic pht hop véi diéu kién thyc té cta co quan, don
vi, bao dam dé can bo, cong chire, vién chirc va ngudi lao dong tiép can thong tin
chinh xéc, day du, kip thoi, thuan loi.

4. Nguoi dimg dau co quan, don vi ¢6 trach nhiém to chtrc cung cap thong tin
theo yéu cdu ciia can bd, cong chirc, vién chirc, ngudi lao dong dbi véi nhimg
thong tin trong thdi han cong khai ma chua dugce cong khai, thong tin da hét thoi
han cong khai hodc thong tin dang duoc cong khai nhung vi 1y do bat kha khang
ma ngudi yéu cau khong thé tiép can dugc.

5. Co quan, don vi co thé x4c dinh thém céc noi dung thong tin can cong khai,
hinh thirc cong khai, viéc ap dung cac hinh thirc cong khai déi voi1 tung loai ndi
dung thong tin nhat dinh va cach thirc thuc hién, viéc cung cap thong tin theo yéu
cau trong quy ché thuc hién dan chu cua co quan, don vi phu hop voi déc diém t6
chtrc, hoat dong, diéu kién thyuc té cua co quan, don vi minh va khéng trai véi quy
dinh tai Muc nay.

6. Truong hop phéap luit c6 quy dinh khac vé hinh thirc, cach thire thuc hién
cong khai ddi véi ndi dung thong tin cu thé thi ap dung theo quy dinh do.

Muc 2: CAN BQ, VIEN CHUC, NGUOI LAO PONG BAN VA QUYET
DINH

Piéu 13: Nhimg ndi dung can bo, vién chuc, ngudi lao dong ban va quyét
dinh.

1. Bau, cho thdi 1am thanh vién Ban Thanh tra nhan dan.
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2. Vi¢c thu, chi, quan 1y, str dung cac khoan dong gép cua can bd, vién chuc,
nguoi lao dong tai nha trudong ngoai cac khoan da dugc phap luat quy dinh.

3. Noi dung nghi quyét hoi nghi can bo, vién chirc, nguoi lao dong.

4. Cac cong viéc tu quan khac trong ndi bd nha truong khong trai véi quy
dinh ctua phap luat, phu hop voi dao dtrc xa hoi.

Piéu 14. Hinh thtrc c4n bo, vién chi, nguoi lao dong ban va quyét dinh.

1. Can bo, vién chuc, ngudi lao dong duge ban va quyét dinh cic ndi dung
quy dinh tai Dleu 7 cua QC nay tai hoi nghi can b9, vién chirc, nguoi lao dong trén
co s dé xuét ciia Ban Chip hanh Cong doan co quan, don vi, nguoi ding dau co
quan, don vi hodc khi 6 it nhat mot phan ba tong sd can bo, vién chirc, nguoi lao
dong ciia nha trudong cung dé nghi.

2. Truong hop khong thé to chic hoi nghi can b, vién chirc, ngudi lao dong
ctia nha trudng vi 1y do bat kha khang hodc hoi nghi da dugc triéu tdp dén lan tha
hai nhung van khong c6 du sé ngudi tham dy thi nguoi dimg dau co quan, don vi
sau khi da théng nhat véi Ban Chap hanh Cong doan co quan, don vi quyét dinh t6
chtrc giri phiéu 1dy ¥ kién cua toan thé can b, vién chirc, nguoi lao dong trong nha
truong.

Piéu 15. T6 chirc hoi nghi can bo, cong chirc, vién chirc, ngudi lao dong.

1. H61 nghi can bg, vién chic, ngudi lao dong do ngudi ding dau co quan,
don vi chu tri. Ho1 nghi can bd, vién chuc, nguoi lao dong dugc t6 chire dinh ky
mdi ndm mot 1an sau khi két thuc nam cong tac cua truong hoc nhung khong cham
hon 03 thang cua nim cong tc tiép theo do ngudi dung dau co quan, don vi quyét
dinh.

Piéu 16. Trach nhiém trong vi¢c td chirc dé can bo, vién chir, nguoi lao dong
ban, quyét dinh va thuc hién quyét dinh cua tap thé can bd, vién chuc, nguoi lao
dong.

1. Nguoi dung dau nha trudng c6 trach nhiém thong nhat chu truong, xay
dung ké hoach t6 chtrc hdi nghi can b, vién chirc, ngudi lao dong hodc t6 churc
guri phleu lay v kién dé can bo, vién chire, nguoi lao dong ban, quyet dinh cac no1
dung ctia Ho1 nghi.

2. Nguoi ding dau nha trudng phd bién, huéng dan, don déc viée thyc hién
nghi quyét cua hoi nghi can bo, vién chiic, nguoi lao dong, quy ché thyuc hién dan
chu cua nha truong va cac ndi dung khic da duogc cén bo, vién chirc, nguoi lao
dong théng nhat, quyét dinh; ctir ddu mbi dé phdi hop, theo ddi, dé xuat xur 1y kip
thoi nhitng phat sinh trong qua trinh t6 chic thuc hién.

3. Pinh ky 06 thang mot 1an, ngudi dung dau to chuc kiém tra, danh gia két
qua thyc hién nghi quyét hoi nghi can bg, vién chirc, nguoi lao dong; thong bao két
qua kiém tra, danh gia dén toan thé can bo, vién chirc, nguoi lao dong trong nha
truong.

4. Pang vién, can bg, vién chirc, nguodi lao dong trong nha truong co trach
nhiém tich cuc, guong mau tham gia ban va quyét dinh cac noi dung ctia Hoi nghi
va nghiém tuc thuyc hién cac quyét dinh da duoc tap thé thong nhat; truong hop
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nhan thay quyét dinh cua tap thé can b, vién chirc, ngudi lao dong khong bao dam
trinh tu, thu tuc hodc c6 ndi dung trai voi quy dinh cua phap luat, trai dao dirc xa
hoi thi 6 quyén kién nghi, phan anh dén cap trén, lanh dao cap trén truc tiép cua
co quan, don vi hodc co quan khac c¢6 tham quyén.

~Muc 3: CAN BO, VIEN CHUC, NGUOI LAO PONG THAM GIA Y

KIEN

Di’éu 17. Nhiing no1 dung cé}n bo, cong churc, vién ghl'rc, nguoi lao dong tham
gia y kién trudc khi nguoi dung dau co quan, don vi quyét dinh.

1. Giai phap thyc hién chu truong, dudng 16i ciia Pang, chinh sach, phap luat
cua Nha nudce lién quan dén chirc ndng, nhi€ém vu cia co quan, don vi.

2. Ké hoach cong tac hang nim cua co quan, don vi.

3. T6 chitc phong trao thi dua cta co quan, don vi.

4. Béo céo so két, tong két ctia co quan, don vi.

5. Cac bién phap cai tién to chure, hoat dong va 1¢ 161 1am viéc; phong, chong
tham nhiing, tiéu cuc; thyc hanh tiét kiém, chéng lang phi, chong quan liéu, phién
ha, sach nhiéu Nhan dan.

‘ 6. Ké hoach tuyén dung, dao tao, boi dudng can bg, cong chuc, vién chuc;

bau cur, bd nhiém céan bg, cong chure, vién chirc.

7. Thue hién ché do, chinh sich lién quan dén quyén va lo1 ich cua can bg,
cong chuec, vién chirc, nguoi lao dong.

8. Du thdo quy ché thuc hién dan chu cta co quan, don V1.

9. Du thao quy ché chi tiéu nodi bo cta co quan, don vi (néu co).

10. Cac du thao nodi quy, quy ché khac cta co quan, don vi.

11. Cac noi dung khac theo quy dinh ctia phap luat va quy ché thuc hién dan
chu cua co quan, don vi.

, Piéu 18. Hinh thire can b9, cong chure, vién chirc, ngudi lao dong tham gia y
kién Can cu dic diém, tinh chat hoat dong ya‘l ndi dung thglm gia y kién, can bo,
cong chire, vién chure, nguoi lao dong co thé tham gia y kin thong qua mot hodc
mot s6 hinh thire sau day:

1. Tham gia ¥ kién truc tiép v&i ngudi dimg dau co quan, don vi hodc thong
qua nguoi phu trach cac bd phan ctia co quan, don vi;
2. Thong qua hdi nghi can by, cong chirc, vién chirc, nguoi lao dong va cac
cudc hop, hoi nghi khac ctia co quan, don vi;
3. The hién y kién qua phiéu lay ¥ kién truc tiép hodc dy thao vin ban do cap
c6 tham quyén guri;
4. Tham gia y kién qua hom thu gép ¥, duong day nong, hé thong thong tin
ndi bg hodc cong thong tin dién tir, trang thong tin dién tir ciia co quan, don vi;
5. Thong qua céc td chirc doan thé khac tai co quan, don vi;
6. Cac hinh thie khac khéng trai voi quy dinh cua phap luat va dugc quy dinh
trong quy ché thuc hién dan chu cia co quan, don vi.
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Piéu 19. Trach nhiém trong vi¢c t6 chirc dé can bo, vién chirec, nguoi lao dong
tham gia ¥ kién

1. Hi¢u truong nha truong co ké hoach to chuc léy v kién can bo, vién chuc,
ngudi lao dong vé cac ndi dung quy dinh tai Didu 11 cia QC nay, trong do xac
dinh rd ndi dung l4y ¥ kién, hinh thirc 1dy y kién, céch thirc, thoi han trién khai va
trach nhiém t6 chirc thuc hién; chiu trach nhiém chi dao viéc tiép nhan, tong hop ¥
kién, thong tin phan héi cla can bd, vién chirc, ngudi lao dong; nghién ciru, tlep
thu, giai trinh y kién tham gia va thuc hién viéc cong khai noi dung giai trinh, tiép
thu dén céan bo, vién chuc, nguoi lao dong.

2. Nguoi dung dau trong vi¢c thuc hién ké hoach t6 chuc léy v kién; giam sat
viéc 1ap va to chure thue hién ké hoach t6 chirc 1ay ¥ kién, qua trinh 14y ¥ kién, két
qua giai trinh, tiép thu va to chutrc thuc hién cac ndi dung cén bo, vién chirc, nguoi
lao dong da tham gia ¥ kién; tham gia ¥ kién trudc khi ngudi ding dau co quan,
don vi quyét dinh ban hanh quy ché thyc hién dan chii cia nha trudng.

3. Dang vién, can bg, vién chuc, nguoi lao dong trong co quan, don vi co
trach nhiém tich cuc, guong mau dong gop, tham gia y klen 1am co s cho cap co
tham quyen quyet dinh; theo doi, danh gia, giam sat viéc téng hop, giai trinh, tiép
thu ¥ kién ddi véi cac noi dung da dugc dua ra lay ¥ kién can b, vién chuc, nguoi
lao dong va qua trinh t6 chirc thuc hién quyét dinh vé cac nodi dung nay.

Muc 4: CAN BQ, CONG CHUC, VIEN CHUC, NGUOI LAO PONG
KIEM TRA, GIAM SAT

Tiéu muc 1

NOI DUNG, HINH THUC KIEM TRA, GIAM SAT

Piéu 20. N6i dung can b, vién chirc, nguoi lao dong kiém tra, gidm sat

1. Can b, cong chuc, vién chuc, ngudi lao dong kiém tra viéc thuc hién cac
ndi dung ma tap thé can bo, cong chirc, vién chirc, nguoi lao dong da ban va quyét
dinh quy dinh tai Diéu 49 ctia quy ché nay.

2. Can bg, cong chuc, vién chirc, nguoi lao dong giam sat viéc t6 chire thue
hién dan chu ¢ co s& va vi¢c thuc hién chinh sach, phap luat ctia nguoi dung dau,
ban lanh dao, nguoi co tham quyén cua co quan, don vi, hanh vi hanh chinh cua
nguoi thuc thi cong vu, nhi€ém vu tai co quan, don vi.

Piéu 21. Hinh thic can b, cong chtrc, vién chuc, nguoi lao dong kiém tra,
giam sat

1. Can b, cong chirc, vién chirc, ngudi lao dong truc tiép thuc hién viéc kiém
tra, gidm sat thong qua:

a) Hoat dong hoc tap, cong tac, sinh hoat ctia can bd, cong chirc, vién churc,
nguoi lao dong & co quan, don vi;

b) Quan sat, tim hiéu, giao tiép vO1 ngudi c¢o chuc vy, quyén han, can b0,
cong chtrc, vién chuc, nguoi lao dong khac trong co quan, don vi;

C) Tiép can cac thong tin dugc cong khai; cac thong tin, bao cao ctia co quan,
don vi hoac nguoi duge giao quan 1y, thuc hién cac ndi dung can bo, cong chuc,
vién chirc, nguoi lao dong da ban va quyét dinh;
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d) Tham du hdi nghi can b, cong churc, vién chire, nguoi lao dong.

2. Can b0, cong churc, vién chuc, nguoi lao dong thuc hién viée kiém tra,
giam sat thong qua hoat dong ctia Ban Thanh tra nhan dan ¢ co quan, don vi.

Picu 22. Xt 1y két qua kiém tra, giam sat ciia can bo, cong chirc, vién chirc,
nguoi lao dong

1. Thong qua viée kiém tra, giam sat truc tiép, can bo, cong chuc, vién chuec,
nguoi lao dong tham gia nhan xét, gbp v kién vé pham chat chinh tri, dao dtc,
nang luc, trinh d0 chuyén mon, nghié¢p vu, két qua thuc hién nhi€ém vu ctia nguoi
dung dau, ban linh dao, ngudi quan ly, phu trach truc tiép, nhitng ngudi c6 tham
quyén khac tai co quan, don vi; tich cuc tham gia y kién gop phan xay dung ndi bo
co quan, don vi trong sach, virng manh.

2. Khi phat hién hanh vi, ndi dung cé d4u hiéu vi pham, can b0, cong chuc,
vién chtic, ngudi lao dong c6 quyén khiéu nai, t6 cdo theo quy dinh cta phap luat
hodc kién nghi, phan anh dén nguoi ding dau co quan, don vi, dén t6 chitc Cong
doan hodc cac to chirc doan thé khac ma minh 13 thanh vién duoc thanh lap va hoat
déng & co quan, don vi hodc phan anh, dé nghi Ban Thanh tra nhin din xem xét,
thuc hién kiém tra, giam sat theo chuc nang, nhiém vu.

3. Ban Thanh tra nhan dan & co quan, don vi thay mét can bg, vién chtec,
nguoi lao dong thuc hi¢n kiém tra, gidm sat theo quy dinh tai Tiéu muc 2 caa Muc
nay.

Piéu 23. Trach nhiém trong viéc bao dam dé can bo, cong chtc, vién chuec,
ngudi lao dong thyc hién kiém tra, giam sat

1. Nguoi ding dau co quan, don vi c6 trach nhiém sau day:

a) Can ctr vao yéu cau, nhiém vu, dic diém, tinh chit t6 chire, hoat dong va
diéu kién thyc té cta co quan, don vi, xay dung va ban hanh quy ché thuc hién dan
chu cta co quan, don vi dé quy dinh cu thé hon ndi dung, cach thtrc thuc hién dan
chu ¢ co quan, don vi minh lam co s¢ dé can bo, cong churce, vién chirc, nguoi lao
dong kiém tra, giam sat viéc thuc hién. NOi dung cua quy ché thuc hién dan chu
cua co quan, don vi cé thé mo rong hon pham vi thyc hién dan cha cua can bo,
cong chuc, vién chuc, nguoi lao dong nhung khong dugc trai hodac han ché viéc
thuc hién cac ndi dung da dugc quy dinh trong Luat nay;

b) Tao 1ap co ché tiép nhan gop v, kién nghi, phan anh cta can b, cong chuc,
vién chtrc, nguoi lao dong tai co quan, don vi; thuc hién viée d6i thoai, giai trinh
voi can bg, cong chire, vién chirc, nguoi lao dong theo quy dinh cua phap luat; st
dung ndi dung nhan xét, gop y cia can bg, cong chirc, vién chirc, nguoi lao dong
trong qué trinh thyc hién danh gia, xép loai chét lugng can bg, cong chuc, vién
chtrc, nguoi lao dong tai co quan, don vi;

¢) Xem xét, giai quyét, giai trinh va tra 10i kip thoi khiéu nai, t6 cdo, kién
nghi, phan anh cua can bd, cong chuc, vién chire, nguoi lao dong, kién nghi ctua
cac t0 chirc doan thé khac tai co quan, don vi; kip thoi béo cdo, chuyén thong tin
dén co quan c6 tham quyén d6i v6i nhitng van dé khong thudc tham quyén giai
quyét cia minh;
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d) Tao diéu kién va bao dam dé Ban Thanh tra nhan dan ¢ co quan, don vi
thuc hién nhiém vu kiém tra, giam sat theo quy dinh cua phap luét;

d) Xur Iy nguoi co hanh vi can tr¢ can b, cong chirc, vién chire, nguoi lao
dong thyc hién quyén kiém tra, giam sat hodc ngudi c6 hanh vi tra thu, tru dap
ngudi khiéu nai, t6 cdo, kién nghi, phan anh theo quy dinh cuia phap luat;

e) Thuc hién cac bién phap phong ngira, ngan chan hanh vi tham nhiing, tiéu
cuc; xur 1y va tao diéu kién de co quan, t6 chic ¢6 thAm quyén xur Iy ngudi ¢ hanh
vi tham nhiing, tiéu cuc; néu thiéu trach nhiém dé xdy ra tham nhiing, ti€u cuc
trong co quan, don vi thi b1 xtr Iy theo quy dinh ctia phap luat.

2. Céac co quan, don vi, to chtic, ca nhan quy dinh tai khoan 2 Piéu 58 cua
Luat nay co6 trach nhiém tiép nhan, xu ly, giai quyét khiéu nai, t6 cdo, kién nghi,
phan anh ciia can bd, cong chirc, vién chirc, ngudi lao dong theo thim quyén hoic
thue hién viéc thanh tra, kiém tra, gidm sat theo quy dinh cua phap luat.

3. Can bo, cong churc, vién chire, ngudi lao dong chiu trach nhi¢m vé noi
dung khiéu nai, t6 cdo, kién nghi, phan anh ctia minh; cha dong, tich cuc phdi hop
v6i Ban Thanh tra nhan dan va cac co quan, to chirc, ca nhan co trach nhiém trong
viéc xac minh, kiém tra, giam sat ddi véi cac ndi dung ma minh da kién nghi, dé
nghi

Tiéu muc 2: BAN THANH TRA NHAN DAN
Piéu 24. T chirc Ban Thanh tra nhan dan & co quan, don vi

1. Ban Thanh tra nhan dan ¢ co quan, don vi do hoi nghi can bg, cong chuec,
vién chirc, nguoi lao dong bau gom tir 03 dén 09 thanh vién theo dé nghi clia nha
truong.

Truong hop co quan, don vi cé tinh chit dic thu hodc hoat dong phan tan thi
hoi nghi can bd, cong chire, vién chirc, nguoi lao dong co thé quyét dinh sb luong
thanh vién Ban Thanh tra nhan dan nhiéu hon dé bao dam hoat dong c6 hiéu qua.
Truong hop co quan, don vi c6 tur 07 can b, cong chue, vién chirc, nguoi lao dong
tr& xudng hodc trong cac truong hop dic thu thi khong to chirc Ban Thanh tra nhan
dan.

2. Thanh vién Ban Thanh tra nhan dan la nguo1 dang cong tac trong co quan,
don vi, c6 phém chit dao duc tt, ¢ uy tin trong co quan, don vi, c6 du strc khoe
dé hoan thanh nhiém vu; c6 hiéu biét vé chinh sach, phap luat va tuy nguyén tham
gia Ban Thanh tra nhan dan; khong dong thoi 13 ngudi ding dau, cp phod cua
nguoi dung dau, ké toan truéng ciia co quan, don vi.

3. Nhiém ky cta Ban Thanh tra nhan dan 13 02 nim. Trong nhiém ky, néu
khuyét thanh vién hodc thanh vién Ban Thanh tra nhan dan khong hoan thanh
nhiém vy, khong con dugc tin nhiém hodc xin thoi lam nhi€ém vu thi nha truong dé
nghi hoi nghi can bg, cong chuc, vién chiure, nguoi lao dong quyét dinh cho thoi
1am nhiém vu va bau ngudi khéc thay thé.

4. Ban Thanh tra nhan dan ¢ co quan, don vi gdm Truéng ban, Pho Truong
ban va cac Uy vién. Trudng ban chiu trach nhiém chung vé hoat dong cta Ban
Thanh tra nhan dan; Phé Trudng ban cé trach nhiém giip Trudng ban thuc hién



13

nhi€ém vu; cac thanh vién khac thuc hién nhi€ém vu theo sy phan cong cuia Truong
ban.

Piéu 25. Nhiém vy, quyén han ctia Ban Thanh tra nhan dan & co quan, don vi

1. Kiém tra viéc t6 chtrc thuc hién cac quyét dinh cua tap thé can bo, cong
chtrc, vién chirc, nguoi lao dong; giam sat viéc thuc hién chi truong, duong 16i cua
bang, chinh sach, phap luat cia Nha nudc, viéc thuc hién phap luat vé thuc hién
dan chu & co s¢ tai co quan, don vi.

2. Kién nghi co quan, don vi, nguoi c6 thim quyén xu 1y theo quy dinh cia
phap luat khi phat hién c6 dau hiéu vi pham phép luat va gidm sat viéc thuc hién
kién nghj do.

3. Yéu ciu ngudi dimg dau co quan, don vi cung cap thong tin, tai liéu co lién
quan dé phuc vu viéc xac minh, kiém tra, giam sat.

4, Xem xét, x4c minh vu viéc cu thé theo dé nghi cta can bg, cong churc, vién
chtrc, nguodi lao dong ¢ co quan, don vi.

5. Kién nghi nguoi ding dau co quan, don vi khic phuc han ché, thiéu sot
dugc phat hién qua viéc kiém tra, giam sat; bao dam quyén va loi ich hop phap,
chinh dang ctia can bo, cong chirc, vién chirc, ngudi lao dong; biéu du:(mg nhitng
don vi, ca nhan c6 thanh tich. Trudng hop phat hién nguoi ¢6 hanh vi vi pham
phap luat thi kién nghi co quan, t6 chtic ¢6 thim quyén xem xét, xir 1y.

6. Tham du cac unc hop ctia co quan, don vi c6 ndi dung lién quan dén viéc
thuc hién nhiém vu ki€ém tra, gidm sat ctia Ban Thanh tra nhan dan.

7. Tiép nhan kién nghi, phénq anh cua can bg, cong chure, vién chirc, nguoi lao
dong c6 1ién quan dén pham vi kiém tra, gidm sat cia Ban Thanh tra nhan dan.

Piéu 26. Hoat dong cua Ban Thanh tra nhan dan ¢ co quan, don vi

1. Ban Thanh tra nhan dan & co quan, don vi do nha trudng truc tiép chi dao,
huéng dan hoat dong.

2. Can cu vao nghi quyét hoi nghi can by, cong chirc, vién chirc, nguoi lao
dong cua co quan, don vi va sy chi dao, huéng dan cta nha truong, Ban Thanh tra
nhan dan xdy dung chuong trinh cong tac theo timg quy, 06 thang va hing nim.

3. Ban Thanh tra nhan din c6 trach nhiém bao céo vé hoat dong ctia minh véi
nha truong va tai hoi nghi can bd, cong chuc, vién chuc, nguoi lao dong cua co
quan, don vi.

Piéu 27. Trach nhiém trong viéc bao dam hoat dong ctia Ban Thanh tra nhan
dan ¢ co quan, don vi

1. Nguoi dimg dau co quan, don vi c¢6 trach nhiém sau day:

a) Thong bao cho Ban Thanh tra nhan dan vé nhimmg chu truong, duong 16i
cua Dang, chinh sach, phap luat cia Nha nudc chu yéu lién quan dén t6 chire, hoat
dong cua co quan, don vi; bao cdo két qua cong tac hing nim va muc tiéu, phuong
hudng cong tac nam tiép theo cia co quan, don vi;
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b) Truc tiép dbi thoai, cung cap thong tin hodc yéu cau co quan, t6 chuc, ca
nhén c6 lién quan cung cap day du, kip thoi thong tin, tai liéu can thiét theo yéu
cau cta Ban Thanh tra nhan dan;

c) Xem xé&t, giai quyet kip thoi cac kién nghi ctia Ban Thanh tra nhan dan,
thong bao két qua giai quyét trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc kién
nghi;

d) Thong bao cho Ban Thanh tra nhan dan két qua giai quyét khiéu nai, t6
cao, vi¢c thyuc hién phap luét vé thuc hién dan chu & co quan, don vi;

d) Xu 1y ngudi c¢6 hanh vi can tré hoat dong ctia Ban Thanh tra nhan dan,
nguoi c6 hanh vi tra thu, tru dap thanh vién Ban Thanh tra nhan dan theo quy dinh
cua phap luat.

2. Cac quy dinh chi tiét to chirc va hoat dong cua Ban Thanh tra nhan dan &
co quan, don vi.

Chuong IT1
TO CHUC THUC HIEN
Piéu 28. Trach nhiém ciia Hiéu truéng.

- Chiu trach nhi¢m chinh trong vi¢c td churc, trién khai va chi dao thuc hién Quy
ché dan chu trong toan trudong.

- T6 chic phé) bién noi dung Quy ché dan chu dén toan thé can bd, gido vién,
nhan vién va hoc sinh.

- Pam bdo cac hoat dong ctia nha truong dugc thuc hién cong khai, minh bach,
dan chu theo dl'mg quy dinh.

- Pinh ky to chirc lay v kién dong gop, ddi thoa1 truc tlep v6i cén b, gido vién
va hoc sinh vé cac ndi dung lién quan dén quyén va loi ich chinh déng cua tap thé
va ca nhan.

- Té) chirc so két, téng két, danh gia viéc thuc hién quy ché dan chu va bao céo
1én cap quan 1y theo quy dinh.

Diéu 29. Trach nhiém cua Ban Thanh tra nhan dan

- Thyc hién chirc nang gidm sat viéc thuc hién Quy ché dan chu trong céac hoat
dong cua nha truong.

- Tiép nhan phan anh, kié'nqnghi tir can b(f)z gido vién, nhan vién va hoc sinh; kip
tho1 bdo cao Ban Gidm hi€u dé xur Iy hodc kién nghi 1én co quan ¢é tham quyén.

- P& xuét cac bién phap nham nang cao hiéu qua thuc hién dan chu trong nha
truong.

Piéu 30. Trach nhiém ciia cic t6 chuyén mon, cac to chirc doan thé

- Trién khai thyc hién Quy c}}é dan chu trong sinh hoat to chuyén mén, 1dng
ghép vao ndi dung cac cudc hop td, nhém.

- Phat huy‘vai trd cta céc td chirc doan thé hoc sinh (Poan TNCS Hé Chi Minh,
D61 TNTP H6 Chi Minh) trong viéc gido duc y thirc trach nhiém, quyén va nghia
vu cua hoc sinh.

- Kip thoi phan anh cac ¥ kién, dé xuat cta to vién dén Ban Giam hiéu.
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Piéu 31. Trach nhiém ciia can b, gido vién, nhan vién

- Ném 13 va thyc hién nghiém tic cac ndi dung ciia Quy ché dan chu trong cong
tac giang day, quan ly, phuc vu.

- Chu dong tham gia dong gop y kién xay dung nha truong, thyc hién quyén
giam sat va phan anh nhitng bat cap trong qua trinh t6 chtrc thuc hién.

- Guong mau, di dau trong viéc thuc hién van hoa dan chu, xay dung moi
truong giao duc tich cuc.

Piéu 32. Cong tac kiém tra, danh gia va xir Iy vi pham

- Viée thyc hién Quy ché dan chi dugc dua vao tiéu chi danh gia thi dua cudi
nam cua tap the, ca nhan.

- Céc hanh vi vi pham Quy ché dan chu s& bi xt 1y ty theo mirc d0, theo quy
dinh hién hanh cua nganh va phép luat.

Quy ché nay ¢ hiéu luc ké tr ngdy ky, Can b, gido vién, nhan vién cia

truong c6 trach nhiém thyuc hién nghiém tic quy ché nay./.



	QUY CHẾ
	Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 14 tháng 12 năm 2022 về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật số 97/2025/QH15.
	Căn cứ vào các nhiệm vụ năm học 2025 – 2026 và tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Hồng Đào xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ dân trong nhà trường năm học 2025 - 2026. Cụ thể như sau:
	Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
	Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
	Chương II
	Mục 1:
	CÔNG KHAI THÔNG TIN
	Điều 10. Những nội dung phải công khai Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, Hiệu trưởng nahf trường phải công khai trong nội bộ nhà trường các nội dung sau đây:
	1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường;
	2. Kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của nhà trường;
	3. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định và các nguồn tài chính khác; tình hình thực hiện dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có);
	4. Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính về tài sản công; tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công được giao quản lý, sử dụng;
	5. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công; nguyên tắc, tiêu chí, căn cứ xác định danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; kế hoạch, chương trình đầu tư công của cơ quan, đơn vị, vốn bố trí theo từng năm, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình đầu tư công; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm gồm danh mục dự án và mức vốn đầu tư công cho từng dự án; tình hình huy động các nguồn lực và nguồn vốn khác tham gia thực hiện dự án đầu tư công; tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án; tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án; kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình, dự án; quyết toán vốn đầu tư công;
	6. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, quy hoạch, chuyển đổi vị trí công tác; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, chấm dứt hợp đồng làm việc; đi công tác nước ngoài; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức, người lao động; các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường;
	7. Kết luận của cấp có thẩm quyền về vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật;
	8. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong nội bộ nhà trường;
	9. Nội quy, quy chế, quy định của nhà trường; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong nhà trường;
	10. Kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung cán bộ, viên chức, người lao động tham gia ý kiến quy định tại Điều 53 của Luật 10/2022/QH15;
	11. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến hoạt động của nhà trường;
	12. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường.
	Điều 11: Hình thức và thời điểm công khai thông tin.
	1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm:
	a) Niêm yết thông tin;
	b) Thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của nhà trường;
	c) Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhà trường;
	d) Thông báo bằng văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nhà trường;
	đ) Thông qua người phụ trách các bộ phận của nhà trường để thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
	e) Thông báo bằng văn bản đến tổ chức đảng, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường để thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
	g) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.
	2. Nội dung thông tin quy định tại Điều 4 của Quy chế này phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
	Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin.
	1. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã có trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ thì Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức đăng tải các thông tin quy định tại Điều 4 của Quy chế này trên trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ ít nhất là 20 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu đăng tin hoặc gửi thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
	2. Trường hợp trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ bị hư hỏng thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức niêm yết các thông tin quy định tại Điều 4 của QC này tại nơi làm việc, bộ phận có liên quan trực tiếp ít nhất là 20 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, trừ trường hợp đã sử dụng hình thức thông báo bằng văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị hoặc pháp luật có quy định khác.
	3. Cùng với việc thực hiện công khai thông tin bằng các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung cần công khai, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thể quyết định lựa chọn thêm các hình thức công khai khác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi.
	4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo yêu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với những thông tin trong thời hạn công khai mà chưa được công khai, thông tin đã hết thời hạn công khai hoặc thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng mà người yêu cầu không thể tiếp cận được.
	5. Cơ quan, đơn vị có thể xác định thêm các nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, việc áp dụng các hình thức công khai đối với từng loại nội dung thông tin nhất định và cách thức thực hiện, việc cung cấp thông tin theo yêu cầu trong quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình và không trái với quy định tại Mục này.
	6. Trường hợp pháp luật có quy định khác về hình thức, cách thức thực hiện công khai đối với nội dung thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó.
	Mục 2: CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH
	Điều 13: Những nội dung cán bộ, viên chức, người lao động bàn và quyết định.
	1. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
	2. Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động tại nhà trường ngoài các khoản đã được pháp luật quy định.
	3. Nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.
	4. Các công việc tự quản khác trong nội bộ nhà trường không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
	Điều 14. Hình thức cán bộ, viên chức, người lao động bàn và quyết định.
	1. Cán bộ, viên chức, người lao động được bàn và quyết định các nội dung quy định tại Điều 7 của QC này tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường cùng đề nghị.
	2. Trường hợp không thể tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường vì lý do bất khả kháng hoặc hội nghị đã được triệu tập đến lần thứ hai nhưng vẫn không có đủ số người tham dự thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.
	Điều 15. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
	1. Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì. Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của trường học nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.
	Điều 16. Trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, viên chức, người lao động bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động.
	1. Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm thống nhất chủ trương, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động hoặc tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến để cán bộ, viên chức, người lao động bàn, quyết định các nội dung của Hội nghị.
	2. Người đứng đầu nhà trường phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường và các nội dung khác đã được cán bộ, viên chức, người lao động thống nhất, quyết định; cử đầu mối để phối hợp, theo dõi, đề xuất xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
	3. Định kỳ 06 tháng một lần, người đứng đầu tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.
	4. Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường có trách nhiệm tích cực, gương mẫu tham gia bàn và quyết định các nội dung của Hội nghị và nghiêm túc thực hiện các quyết định đã được tập thể thống nhất; trường hợp nhận thấy quyết định của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động không bảo đảm trình tự, thủ tục hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì có quyền kiến nghị, phản ánh đến cấp trên, lãnh đạo cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.
	Mục 3: CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA Ý KIẾN
	Điều 17. Những nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.
	1. Giải pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
	2. Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.
	3. Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.
	4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị.
	5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.
	6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
	7. Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
	8. Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.
	9. Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị (nếu có).
	10. Các dự thảo nội quy, quy chế khác của cơ quan, đơn vị.
	11. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.
	Điều 18. Hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể tham gia ý kiến thông qua một hoặc một số hình thức sau đây:
	1. Tham gia ý kiến trực tiếp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc thông qua người phụ trách các bộ phận của cơ quan, đơn vị;
	2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cuộc họp, hội nghị khác của cơ quan, đơn vị;
	3. Thể hiện ý kiến qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc dự thảo văn bản do cấp có thẩm quyền gửi;
	4. Tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống thông tin nội bộ hoặc cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;
	5. Thông qua các tổ chức đoàn thể khác tại cơ quan, đơn vị;
	6. Các hình thức khác không trái với quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.
	Điều 19. Trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, viên chức, người lao động tham gia ý kiến
	1. Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ, viên chức, người lao động về các nội dung quy định tại Điều 11 của QC này, trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn triển khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, thông tin phản hồi của cán bộ, viên chức, người lao động; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và thực hiện việc công khai nội dung giải trình, tiếp thu đến cán bộ, viên chức, người lao động.
	2. Người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến; giám sát việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến, quá trình lấy ý kiến, kết quả giải trình, tiếp thu và tổ chức thực hiện các nội dung cán bộ, viên chức, người lao động đã tham gia ý kiến; tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường.
	3. Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tích cực, gương mẫu đóng góp, tham gia ý kiến làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền quyết định; theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với các nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến cán bộ, viên chức, người lao động và quá trình tổ chức thực hiện quyết định về các nội dung này.
	Mục 4: CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
	Tiểu mục 1
	NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
	Điều 20. Nội dung cán bộ, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát
	1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bàn và quyết định quy định tại Điều 49 của quy chế này.
	2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của người đứng đầu, ban lãnh đạo, người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, hành vi hành chính của người thực thi công vụ, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.
	Điều 21. Hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát
	1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua:
	a) Hoạt động học tập, công tác, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị;
	b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác trong cơ quan, đơn vị;
	c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị hoặc người được giao quản lý, thực hiện các nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bàn và quyết định;
	d) Tham dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
	2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.
	Điều 22. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
	1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia nhận xét, góp ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, ban lãnh đạo, người quản lý, phụ trách trực tiếp, những người có thẩm quyền khác tại cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia ý kiến góp phần xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
	2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đến tổ chức Công đoàn hoặc các tổ chức đoàn thể khác mà mình là thành viên được thành lập và hoạt động ở cơ quan, đơn vị hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.
	3. Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Tiểu mục 2 của Mục này.
	Điều 23. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát
	1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sau đây:
	a) Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm, tính chất tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị để quy định cụ thể hơn nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị mình làm cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nội dung của quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị có thể mở rộng hơn phạm vi thực hiện dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhưng không được trái hoặc hạn chế việc thực hiện các nội dung đã được quy định trong Luật này;
	b) Tạo lập cơ chế tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; thực hiện việc đối thoại, giải trình với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; sử dụng nội dung nhận xét, góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị;
	c) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiến nghị của các tổ chức đoàn thể khác tại cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo, chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;
	d) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật;
	đ) Xử lý người có hành vi cản trở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoặc người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;
	e) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo thẩm quyền hoặc thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
	3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc xác minh, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung mà mình đã kiến nghị, đề nghị
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